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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN D  –  TỈNH LÂM ĐỒNG 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đới Văn Học. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Bùi Ngọc Hà. 

2. Bà Lê Thị Chung. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Giáp Thị Thu Ly – Thư ký Tòa án nhân dân huyện D 

, tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện D , tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên 

tòa: Ông Phạm Quang Tuyên - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện D . Xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số 64/2020/TLST-HS ngày 12-11-2020 theo quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 63/2020/QĐXXST-HS ngày 01-12-2020 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Sỳ Mộc Ph; Sinh năm 1988 tại Lâm Đồng; Nơi cư trú: Số 239 xóm 

6, thôn 3, xã Liên Đầm, huyện D , tỉnh Lâm Đồng; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình 

độ văn hóa: 10/12; Dân tộc: Nùng; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: 

Việt Nam; Con ông Sỳ Sắc S  và bà Ân Thị S  ; Tiền án, tiền sự: Không.Bị cáo được 

điều tra tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Anh Nguyễn Trương Anh T  ; Sinh năm 1988 (đã chết). 

Người đại diện hợp pháp của bị hại: 

1. Ông Nguyễn Văn Tr ; sinh năm 1962. Bố bị hại. 

Địa chỉ: Tổ dân phố 16, thị trấn D, huyện D , tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

2. Bà Nguyễn Thị S; sinh năm 1963. Mẹ bị hại. 

Địa chỉ: Tổ 16, thị trấn D, huyện D , tỉnh Lâm Đồng. Có mặt 

3. Chị Nguyễn Thị Xuân V; sinh năm 1997. Vợ bị hại. 

Địa chỉ: Tổ 16, thị trấn D, huyện D , tỉnh Lâm Đồng. 

Người đại diện theo ủy quyền của người đại diện hợp pháp của bị hại: anh 

Nguyễn Anh Tr; sinh năm 1987. 

Địa chỉ: Số 26 C, tổ dân phố 16, thị trấn D, huyện D , tỉnh Lâm Đồng. 

(Văn bản ủy quyền ngày 12-6-2020) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 19 giờ ngày 04-6-2020, Sỳ Mộc Ph điều khiển xe mô tô biển số 

49V7-0934 chở Nguyễn Trương Anh Tphía sau lưu thông trên Quốc lộ 20 theo 

hướng từ thành phố Bảo Lộc về thành phố Đà Lạt. Khi đến km 140+100-QL20 thuộc 

thôn 2A, xã Đinh Trang Hòa, huyện D , lúc này phía trước cùng chiều theo hướng 

lưu thông của Ph có 01 xe tải đang di chuyển nên Sỳ Mộc Ph bật đèn chuyển hướng 

để xin vượt về phía bên trái của xe tải trên. Tuy nhiên, do không chú ý quan sát, vượt 

xe không đảm bảo an toàn nên Ph đã điều khiển xe va chạm vào xe ô tô biển số 49C-

198 75 ở phần đường ngược chiều do Đinh Ngọc Dđiều khiển đang lưu thông theo 

hướng từ thành phố Đà Lạt đi thành phố Bảo Lộc gây tai nạn giao thông. Hậu quả, 

làm Nguyễn Trương Anh T tử vong. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 126/2020/TT ngày 11-6-2020 

của Trung tâm pháp y tỉnh Lâm Đồng đã kết luận: Nguyên nhân tử vong của Nguyễn 

Trương Anh T là chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. 

Quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện D  đã tiến hành 

thu giữ 01 xe ô tô biển số 49C-198 75 và 01 xe mô tô biển số 49V7-0934. Các 

phương tiện trên có nguồn gốc rõ ràng nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 

D  đã trả lại các xe trên cho chủ sở hữu hợp pháp. 

Về trách nhiệm dân sự: Sau tai nạn, bị cáo Ph đã bồi thường cho đại diện gia 

đình bị hại số tiền 50.000.000đ; chủ xe ô tô 49C- 198 75 đã bồi thường cho gia đình 

bị hại số tiền 80.000.000đ. Đại diện gia đình bị hại đã có đơn xin bãi nại và tại phiên 

tòa yêu cầu bị cáo Ph bồi thường tiếp số tiền 20.000.000đ, cấp dưỡng nuôi các con 

của bị hại là Nguyễn Trương Khánh Ng , sinh ngày 12-12-2014 và Nguyễn Trương 

Khánh N , sinh ngày 04-4-2019 mỗi tháng 1.000.000đ, bắt đầu cấp dưỡng từ tháng 

12-2020 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. 

Quá trình điều tra Sỳ Mộc Ph đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

như đã nêu trên. 

Tình tiết giảm nhẹ, trong quá trình điều tra, Sỳ Mộc Ph đã thành khẩn khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đã bồi thường, khắc phục một phần hậu 

quả cho gia đình bị hại, gia đình bị hại có đơn xin bãi nại, giảm nhẹ hình phạt nên 

áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017 để xử lý. 

Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện D  còn thu giữ 01 

Giấy phếp lái xe hạng A1 số AM 053455 mang tên Sỳ Mộc Ph. 

Tại bản cáo trạng số 63/CT-VKS ngày 10-11-2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện D  đã truy tố bị cáo Sỳ Mộc Ph về tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật hình sự năm 2015, 

được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 



 

3  

 

 

 
 

Tại phiên tòa hôm nay đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện D  giữ nguyên 

quyết định truy tố bị cáo theo cáo trạng đã công bố và đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ 

luật hình sự năm 2015 xét xử bị cáo từ 12 tháng đến 15 tháng tù, trả lại cho bị cáo 

01 giấy phép lái xe, bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về hành vi và các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

D , Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện D  và Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo và những 

người tham gia tố tụng không có ai có ý kiến thắc mắc hoặc khiếu nại về hành vi và 

các quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do 

đó các hành vi và các quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Sỳ Mộc Ph đã thừa nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội và khai nhận: Vào khoảng 19 giờ ngày 04-6-2020, Sỳ Mộc Ph điều khiển 

xe mô tô biển số 49V7-0934 chở Nguyễn Trương Anh Tphía sau lưu thông trên 

Quốc lộ 20 theo hướng từ thành phố Bảo Lộc về thành phố Đà Lạt. Do không chú ý 

quan sát, vượt xe không đảm bảo an toàn nên Ph đã điều khiển xe va chạm vào xe ô 

tô biển số 49C-198 75 ở phần đường ngược chiều do Đinh Ngọc Dđiều khiển đang 

lưu thông theo hướng từ thành phố Đà Lạt đi thành phố Bảo Lộc gây tai nạn giao 

thông. Hậu quả, làm Nguyễn Trương Anh Ttử vong. 

 [3] Căn cứ lời khai nhận tội của bị cáo và lời khai của bị hại phù hợp với các 

chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ đã có đủ căn cứ xét xử bị cáo Sỳ Mộc Ph về 

tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đúng như tội danh và điều 

luật mà VKSND huyện D  đã truy tố.  

[4] Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo Sỳ Mộc 

Ph biết rõ khi điều khiển phương tiện xe mô tô là nguồn nguy hiểm cao độ, không 

chấp hành đúng quy định của Luật giao thông đường bộ, chủ quan chạy lấn phần 

đường của xe đi ngược chiều nên đã đụng phải xe ô tô 49C-198 75 gây hậu quả 

nghiêm trọng làm chết 01 người. Trong tình hình tai nạn giao thông hiện nay xảy ra 

ngày càng nhiều, Nhà nước và các tổ chức khác đang ra sức tuyên truyền để mọi 

người tự giác chấp hành Luật giao thông nhằm hạn chế tai nạn và vi phạm khác, 

nhưng bị cáo đã coi thường kỷ cương pháp luật của Nhà nước, coi thường tính mạng, 

tài sản của công dân, đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu 

quả nghiêm trọng. Vì vậy cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo mới 

có tác dụng giáo dục cải tạo bị cáo và răn đe giáo dục phòng ngừa chung. 
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[5] Tuy nhiên, khi lượng hình cũng cần xem xét cho bị cáo ở chỗ: Sau khi tai 

nạn xảy ra bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tự nguyện khắc phục 

hậu quả bồi thường thiệt hại cho gia đình người bị hại số tiền 50.000.000 đồng; 

Người đại diện theo ủy quyền của người đại diện hợp pháp của người bị hại xin giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì vậy cần áp dụng điểm b, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 của Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

 [6] Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: Tại phiên tòa hôm nay, đại 

diện gia đình bị hại và bị cáo đã thỏa thuận, bị cáo Ph bồi thường tiếp cho gia đình 

bị hại số tiền 20.000.000đ và cấp dưỡng nuôi các con của bị hại là Nguyễn Trương 

Khánh Ng , sinh ngày 12-12-2014 và Nguyễn Trương Khánh N , sinh ngày 04-4-

2019 mỗi tháng 1.000.000đ, bắt đầu cấp dưỡng từ tháng 12-2020 cho đến khi các 

cháu đủ 18 tuổi. Căn cứ Điều 591 của Bộ luật dân sự, công nhận sự thỏa thuận nêu 

trên của gia đình bị cáo và bị hại là phù hợp. 

 Quá trình điều tra Công an huyện D  đã tạm giữ 01 xe ô tô biển số 49C-198 

75 và 01 xe mô tô biển số 49V7-0934 là hai phương tiện liên quan đến tai nạn đã trả 

lại cho chủ sở hữu nên không đề cập giải quyết. Ngoài ra trong quá trình điều tra cơ 

quan cảnh sát điều tra có tạm giữ 01 giấy phép lái xe hạng A1 số AM 053455 mang 

tên Sỳ Mộc Ph, xét trả lại cho bị cáo Ph là phù hợp. 

[7] Về án phí: Căn cứ Điều 135 và Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị 

quyết 326/2016/QH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo Sỳ Mộc Ph 

phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm. Tuy nhiên, gia đình bị 

cáo có giấy chứng nhận hộ nghèo nên miễn án phí dân sự sơ thẩm cho bị cáo theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị cáo Sỳ Mộc Ph phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ”. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51: Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt: Bị cáo Sỳ Mộc Ph 12 (Mười hai) tháng tù. Thời gian tù tính từ ngày 

bắt để thi hành án. 

Về trách nhiệm dân sự: Công nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo và đại diện gia 

đình bị hại, bị cáo Ph bồi thường tiếp cho gia đình bị hại số tiền 20.000.000đ và cấp 

dưỡng nuôi các con của bị hại là Nguyễn Trương Khánh Ng , sinh ngày 12-12-2014 

và Nguyễn Trương Khánh N , sinh ngày 04-4-2019 mỗi tháng 1.000.000đ, bắt đầu 

cấp dưỡng từ tháng 12-2020 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, bị cáo còn 

phải trả số tiền lãi, tương ứng với thời gian và số tiền chậm trả, theo mức lãi suất 

quy định tại khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự. 
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Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Trả lại cho bị cáo Sỳ Mộc Ph 01 giấy phép lái xe hạng A1 số AM 053455 mang tên 

Sỳ Mộc Ph. 

Về án phí: Bị cáo Sỳ Mộc Ph phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Miễn án phí dân sự sơ thẩm cho bị cáo.  

Trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án bị cáo, người đại diện hợp pháp của 

bị hại có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng để yêu cầu xét xử 

phúc thẩm.  

   Nơi nhận:                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Lâm Đồng;                 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND huyện D ; 

- Công an huyện D ; 

- Bị cáo, bị hại (để thi hành); 

- Sở TP tỉnh Lâm Đồng; 

- Chi cục THADS huyện D ;      

- THA hình sự; 

- Lưu hồ sơ; án văn.                        Đới Văn Học 
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